	 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           BẮC NINH

(Đề gồm có  02   trang)      
	 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 

KÌ THI TNTHPT NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

… Đúng giờ là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Những người biết trân trọng thời gian thì không chỉ chú ý để không lãng phí thời gian của mình, mà cũng chú ý để không lãng phí thời gian của người khác. Quản lí tốt thời gian của bản thân sẽ giúp chúng ta có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi cho dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa. Một người biết tôn trọng giờ giấc tất sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác.


Khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta không chỉ nhận được sự tôn trọng từ người khác, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Chúng ta phải ghi nhớ rằng trong các hoạt động như gặp mặt, hội đàm, họp mặt, ... đều phải đến đúng giờ. Tham gia tiệc chiêu đãi, yến tiệc cũng phải đến đúng hẹn hoặc có thể đến chậm tối đa 2 - 3 phút. Đối với những buổi tiệc long trọng hay mang tính chính thức thì tuyệt đối không được đến muộn. Khi tham gia hội nghị hoặc tham dự buổi văn nghệ thì nên đến trước giờ tổ chức. Nhất định phải dự trù một khoảng thời gian tương đối lớn cho bản thân, bởi có quá nhiều điều ngoài ý muốn có thể xuất hiện, ví dụ như xe đến muộn, đợi thang máy lâu,... 

Dù thế nào cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thời gian.


Chẳng phải mọi người thường có câu cửa miệng: "Thời gian chính là tiền bạc"; "Thời gian chính là tính mệnh" hay sao ? Nếu đã biết thời gian trân quý như thế thì việc đúng thời gian lại càng quan trọng hơn.
(Theo Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, Cảnh Thiên, 

NXB Thế giới, 2021, tr. 138-  139)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. Theo đoạn trích, khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta sẽ nhận được gì? 
Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về câu nói: Quản lí tốt thời gian của bản thân sẽ giúp chúng ta có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi cho dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa.
Câu 4. Anh/ chị rút ra được bài học gì sau khi đọc đoạn trích?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Từ nội dung phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) chia sẻ cách quản lí tốt thời gian khiến cuộc đời con người trở nên có ý nghĩa.

Câu 2 (5,0 điểm) 
Trong bài thơ Tây Tiến, tác giả Quang Dũng viết:

	Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

Kìa e xiêm áo tự bao giờ

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ
	Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa


(Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 88 – 89)

Anh/ chị hãy phân tích đoạn thơ trên; từ đó, nhận xét cảm hứng lãng mạn của Quang Dũng trong đoạn trích. 

…………….HẾT…………….
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
; Số báo danh:………………………

Chữ ký cán bộ coi thi 1:...............................; Chữ ký cán bộ coi thi 2:………………...

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

(Hướng dẫn chấm có 03 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 

KÌ THI TNTHPT NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Ngữ văn 


	Phần
	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	
	ĐỌC – HIỂU
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận.

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,75 điểm.

- Thí sinh không trả lời đúng:  không cho điểm.
	0,75

	
	2
	Theo đoạn trích, khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta sẽ nhận được :

+ sự tôn trọng từ người khác

+để lại ấn tượng sâu sắc trong họ

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinhtrả lời đúng 2 ý trên: 0,75 điểm.

- Thí sinh trả lời đúng 1 ý trên: 0,5 điểm.

- Thí sinh không trả lời đúng: không cho điểm.
	0,75

	
	3
	* Thí sinh có thể lựa chọn trình bày cách hiểu có lí giải phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.
Có thể theo hướng: 

- Câu nói khẳng định ý nghĩa của việc biết cách quản lí tốt thời gian: giúp mỗi người chủ động trong mọi tình huống, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. 

- Câu nói khuyên mọi người cần chú ý quản lí tốt thời gian của bản thân…

* Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh trả lời tương đương như đáp án, diễn đạt tốt: 1,0 điểm.

- Thí sinh trả lời tương đương như đáp án, còn mắc lỗi diễn đạt, trình bày: 0,5 –  0,75 điểm.

- Thí sinh trả lời tương đương như đáp án nhưng lí giải chưa thuyết phục: 0,25 – 0,5 điểm.

- Thí sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời không cho điểm
	1,0

	
	4
	* Thí sinh được quyền lựa chọn bài học mà bản thân nhận được sau Thí sinh trình bày đượcbài học có ý nghĩa với bản thân, có lí giải phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Có thể theo hướng: 
+ đúng giờ; hoặc trân trọng thời gian của bản thân và của người khác

+ quản lí tốt thời gian của bản thân; thấy được ý nghĩa của thời gian,…

* Hướng dẫn chấm: 

- Thí sinh trả lời tương đương như đáp án, diễn đạt tốt: 0,5 điểm.

- Thí sinh trả lời tương đương như đáp án, còn mắc lỗi diễn đạt, trình bày: 0.25 điểm. 

- Thí sinh chỉ trả lời được 1 ý, diễn đạt, trình bày tốt: 0,25 điểm.

- Thí sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) chia sẻ cách quản lí tốt thời gian khiến cuộc đời con người trở nên có ý nghĩa.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn:

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo một cách hoặc kết hợp các cách: diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành hoặc tổng – phân – hợp; đảm bảo yêu cầu về cấu trúc đoạn văn:

- Mở đoạn nêu được vấn đề cần nghị luận.

- Thân đoạn (phát triển đoạn) triển khai được vấn đề cần nghị luận.
- Kết đoạn kết thúc được vấn đề cần nghị luận. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:

 Cách quản lí tốt thời gian khiến cuộc đời con người trở nên có ý nghĩa.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
* Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề theo nhiều cách cách để chia sẻ cách quản lí tốt thời gian khiến cuộc đời con người trở nên có ý nghĩa; bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
* Thí sinh có thể triển khai theo hướng: 

- Quản lí tốt thời gian là kĩ năng sắp xếp, phân bổ, sử dụng thời gian: hợp lí, khoa học, hiệu quả, có ý thức -> có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời mỗi người 

- Cách quản lí tốt thời gian khiến cuộc đời trở nên có ý nghĩa:

+ Hiểu được giá trị của thời gian đối với mỗi người, cần quý trọng thời gian, cần quản lí, phân bổ thời gian khoa học; có phương hướng xây dựng kế hoạch lí quỹ thời gian phù hợp, hiệu quả...
+ Thấy được ý nghĩa của thời gian trong việc tạo nên thành công của mỗi cá nhân và sự phát triển của toàn xã hội -> cuộc đời trở nên có ý nghĩa… (Minh chứng thuyết phục, phù hợp).
- Phê phán những người không biết quản lí tốt thời gian. 

- Rút ra bài học, liên hệ:…
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

Thí sinh có bàn luận về vấn đề nghị luận sâu sắc; có cách nhìn riêng, mới mẻ; sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn.  
	0,25

	
	2.
	Cảm nhận đoạn thơ; nhận xét cảm hứng lãng mạn của Quang Dũng được thể hiện trong đoạn thơ.
	5,0



	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: 
Mở bài giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận; Thân bài thực hiện các yêu cầu của đề bài; Kết bài khẳng định vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

Nội dung và nghệ thuật đoạn thơ; nhận xét cảm hứng lãng mạn của Quang Dũng được thể hiện trong đoạn thơ.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, cần kết hợp vận dụng các thao tác lập luận, phối hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

 Bảo đảm các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm “Tây Tiến” và vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	* Cảm nhận đoạn thơ:

- Vẻ đẹp của thiên nhiên, con người miền Tây và tâm hồn người lính Tây Tiến: 

+ Cảnh đêm liên hoan: không khí tưng bừng, rộn rã; thiếu nữ miền tây e ấp trong xiêm áo lộng lẫy; vũ điệu lôi cuốn,…

+ Chiều sương Châu Mộc: thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng; con người khỏe khoắn, duyên dáng,…

+ Tâm hồn người lính: trẻ trung, lãng mạn, hào hoa,…

- Vẻ đẹp của thiên nhiên, con người miền Tây và tâm hồn người lính Tây Tiến được thể hiện qua ngôn ngữ giàu chất nhạc, chất họa; hình ảnh gợi cảm; bút pháp lãng mạn,…
	2,5

	
	
	* Nhận xét cảm hứng lãng mạn của Quang Dũng trong đoạn thơ:

- Cảm hứng lãng mạn trong đoạn thơ: cảm xúc mãnh liệt, vượt lên trên thực tại khắc nghiệt, gian khổ, hướng tới những vẻ đẹp quyến rũ, bí ẩn của thiên nhiên, và con người miền Tây; thể hiện tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của người lính Tây Tiến,…

- Ý nghĩa: cảm hứng lãng mạn góp phần thể hiện vẻ đẹp riêng của thơ Quang Dũng, làm phong phú cho thơ ca viết về người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp,...
	0,5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25



	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

Thí sinh có bàn luận về vấn đề nghị luận sâu sắc; có cách nhìn riêng, mới mẻ; sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn.  
	0,5



	
	
	TỔNG ĐIỂM
	10,0


....................HẾT....................
	 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           BẮC NINH

(Đề gồm có  02   trang)      
	 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

KÌ THI TNTHPT NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau:
SEA Games 31 đã khép lại trong khúc hoan ca, không chỉ với chủ nhà Việt Nam mà cả 11 quốc gia Đông Nam Á, cùng nhau tỏa sáng, mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới sau giai đoạn chống chọi với đại dịch Covid – 19.

Trước khi SEA Games 31 khởi tranh, mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là dành 140 Huy chương Vàng. Kết thúc đại hội, chúng ta dành tới 205 Huy chương Vàng, bỏ xa Thái Lan ở vị trí thứ 2 với khoảng cách 113 Huy chương Vàng. Con số này cho thấy, thể thao Việt Nam vượt trội so với những đối thủ mạnh trong khu vực và đây là điều bất ngờ. Nhiều vận động viên ở những môn trước đây không được dự SEA Games đã thi đấu nỗ lực để có thành tích. Nhiều đội tuyển đã thi đấu xuất thần, vượt xa chỉ tiêu Huy chương Vàngđựt ra trước đại hội.

(…) SEA Games 31 diễn ra trong điều kiện rất khó, cả về kinh tế và giai đoạn mới của đại dịch Covid – 19. Tuy nhiên, công tâm nói rằng, SEA Games 31 đã thành công rực rỡ. Các đoàn quốc tế đánh giá cao Việt Nam từ giai đoạn xây dựng nội dung thi đấu, bảo đảm sự hài hòa giữa các môn Olympic và đặc thù, thể hiện được bản sắc chủ nhà nhưng vẫn mang đến cơ hội cho các quốc gia trong khu vực tỏa sáng…

Như phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, SEA Games 31 làm cho chúng ta tiến lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, hành động quyết liệt hơn, vượt lên tất cả khó khăn, thách thức vì tình yêu thể thao cao thượng…

Và cũng phải nhắc đến, đó là các địa điểm thi đấu đều đầy ắp khán giả vì một nền thể thao lành mạnh. Rất nhiều hãng thông tấn nước ngoài tuy không phải lần đầu chứng kiến nhưng vẫn sửng sốt với biển người trong cờ đỏ sao vàng ăn mừng chiến thắng, kết thành một khối thống nhất. Những hình ảnh ấn tượng đó một lần nữa khẳng định về một đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, về tình yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết, nắm tay nhau vượt qua khó khăn của dân tộc Việt Nam. 

(Hội tụ để tỏa sáng, Quang Minh, Báo Giáo dục và Thời đại, số 124, Thứ tư, ngày 25/5/2022, tr.12)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2: Theo đoạn trích, tại SEA Games 31, nhiều hãng thông tấn nước ngoài đã sửng sốt với hình ảnh nào ở Việt Nam?
Câu 3: Theo anh/chị, vì sao tác giả bài viết cho rằng: SEA Games 31 đã khép lại trong khúc hoan ca? 
Câu 4: Anh/ chị hãy nêu 02 việc cần làm để thể hiện tình yêu thể thao chân chính.
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): 

Từ nội dung phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của tinh thần đoàn kết trong cuộc sống.

Câu 2 (5.0 điểm): 

Trong bài thơ Tây Tiến, tác giả Quang Dũng viết:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm.

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.

Áo bào thay chiếu anh vế đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành                            

               



(Trích Tây Tiến, Quang Dũng, SGK Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2016, tr.89)


Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trên, từ đó, nhận xét âm hưởng bi tráng về hình tượng người lính trong thơ Quang Dũng.

---------------------HẾT------------------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

KÌ THI TNTHPT NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Ngữ văn 


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận

Hướng dẫn chấm: 

- Thí sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,75 điểm

- Thí sinh không trả lời đúng đáp án: không cho điểm
	0.75

	
	2
	Rất nhiều hãng thông tấn nước ngoài đã sửng sốt với hình ảnh: biển người trong cờ đỏ sao vàng ăn mừng chiến thắng, kết thành một khối thống nhất

Hướng dẫn chấm:

-Thí sinh nêu được đủ 2 ý cho 0,75 điểm

-Thí sinh nêu 1 ý cho 0,5 điểm.

-Thí sinh trả lời đúng: không cho điểm 
	0.75

	
	3
	Học sinh có thể đưa ra nhiều cách lí giải theo nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần đảm bảo hợp lí, thuyết phục. Sau đây là một số gợi ý:

Tác giả cho rằng: SEA Games 31 đã khép lại trong khúc hoan ca, vì:

- SEA Games 31 đã thành công rực rỡ, mang đến cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á cũng nhau tỏa sáng, đoàn kết, quyết tâm hơn, vượt lên khó khăn, thách thức, vì một nền thể thao lành mạnh.

- SEA Games 31 đã kết thúc với thành tích vượt trội của Đoàn thể thao Việt Nam; đồng thời cho thấy sự thân thiện, mến khách, lòng yêu nước nồng nàn… của dân tộc Việt Nam.

Hướng dẫn chấm: 

- Thí sinh bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí, thuyết phục: 1.0 đ

- Thí sinh bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí nhưng chưa thật đầy đủ: 0.75 đ

- Thí sinh chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân không lí giải: 0.5 đ

- Thí sinh không trả lời hoặc trả lời nhưng  lí giải không phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật: không cho điểm
	1.0

	
	4
	Thí sinh nêu được 02 việc cần làm để thể hiện tình yêu thể thao chân chính. Sau đây là một số gợi ý:

- Cổ vũ một cách có văn hóa, văn minh

- Tôn trọng đối thủ khi tham gia thi đấu.

……………………..

Hướng dẫn chấm: 

- Thí sinh  nêu được 02 việc cần làm: 0.5 điểm

- Thí sinh nêu được 01 việc cần làm: 0,25 điểm

 (Thí sinh có thể nêu những việc cần làm theo quan điểm riêng nhưng phải hợp lí, thuyết phục)
	0.5

	II
	LÀM VĂN
	7.0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của tinh thần đoàn kết trong cuộc sống
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25 

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

Vai trò của tinh thần đoàn kết trong cuộc sống.
	0.25 

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận

* Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề theo nhiều cách cách để làm rõ vai trò của tinh thần đoàn kết trong cuộc sống; bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
* Thí sinh có thể triển khai theo hướng: 

- Giải thích: Đoàn kết là hợp nhất, gắn kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì mực đích chung.

- Vai trò của tinh thần đoàn kết:

+ Đoàn kết giúp con người yêu thương, gắn bó với nhau hơn.

+ Tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể, giúp con người, cộng đồng vượt qua gian nan, thử thách….đến với thành công.

+ Không có tinh thần đoàn kết con người sẽ sống bất hòa, ích lỉ, hẹp hòi…gây ảnh hưởng đến bản thân và lợi ích chung

 (Dẫn chứng phù hợp)

Hướng dẫn chấm: 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng: 1,0 điểm

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu: 0,75 điểm

- Lập luận chưa chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ chưa xác đáng, không xoáy vào vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp: 0,5.

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: thí sinh viết lan man, không liên quan đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng: 0,25 điểm

Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và luật pháp.
	1.0 

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

Thí sinh có bàn luận về vấn đề nghị luận sâu sắc; có cách nhìn riêng, mới mẻ; sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn.  
	0.25

	
	2
	Cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến qua đoạn thơ trên, từ đó nhận xét âm hưởng bi tráng về hình tượng người lính trong thơ Quang Dũng
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài: nêu được vấn đề, Thân bài: triển khai được vấn đề, Kết bài: khái quát lại vấn đề nghị luận. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

Cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến qua đoạn thơ trên, từ đó nhận xét âm hưởng bi tráng về hình tượng người lính trong thơ Quang Dũng
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau: 
	

	
	
	Giới thiệu tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn thơ.

Hướng dẫn chấm:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm: 0,25 điểm

- Giới thiệu đoạn văn, vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0.5



	
	
	* Vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến qua đoạn thơ:

 Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:

- Diện mạo:

+ Hình ảnh Đoàn binh không mọc tóc là một sự thật nghiệt ngã. Lính Tây Tiến người thì cạo trọc đầu để thuận tiện khi đánh giáp la cà với địch, người thì bị sốt rét đến rụng tóc, trọc đầu. Họ vẫn không rời đội ngũ.

+ Quân xanh màu lá vừa chỉ màu da xanh xao của những người lính bị sốt rét hành hạ, vừa chỉ màu lá ngụy trang che mắt địch của đoàn quân Tây Tiến.

+ Nghệ thuật đối lập trong câu quân xanh màu lá/ dữ oai hùm làm rõ phẩm chất ngoan cường của người lính. Cái vẻ xanh xao vì sốt rét của họ,qua cái nhìn của tác giả vẫn toát lên vẻ oai phong, dữ tợn của những chúa sơn lâm nơi rừng thiêng. HỌ không vì thiếu thốn, khó khăn mà nhụt chí chiến đấu, vẫn làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.

- Tâm hồn: 

+ Mắt trừng là cách nói cường điệu của bút pháp lãng mạn để chỉ sự trằn trọc khó ngủ vì nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thương của các chiến sĩ Tây Tiến. Dù nhớ như vậy nhưng họ vẫn khoông xa đội ngũ. Cũng có thể hiểu mắt trừng đó cái nhìn căm giận, thề giết giặc lập công của người lính.

+ Dáng kiều thơm chỉ những cô gái nơi quê nhà thủ đô yêu dấu. Hai câu thơ miêu tả tâm trạng của người lính Tây Tiến trong những đêm xa nhà, xa quê trên đất bạn Lào. Đây là tâm trạng rất thật của người lính xa nhà. Họ nhớ da diết nhưng không hề nản chí, vẫn sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
- Lí tưởng:

+ Cảm hứng của Quang Dũng mỗi khi chìm vào bi thương lại được nâng đỡ bằng đôi cánh của lí tưởng, của tinh thnầ lãng mạn vì vật mà cái bi được giảm nhẹ đi rất nhiều. Hơn nữa, nhà thơ sử dụng rất hiệu quả những từ Hán Việt trang trọng cổ kính để diễn tả chân dung người lính trong chiến tranh tàn khóc: Rải rác biên cương mồ viễn xứ.
+ Từ láy rải rác đã miêu tả những nấm mồ hoang lạnh dọc theo biên giới. Hai câu thơ nói đến cái chết của người lính. Tuy nhiên cái chết được giảm nhẹ đi rất nhiều nhờ sử dụng những từ ngữ Hán Việt trang trọng: biên cương, mồ, viễn xứ. Cái bi thương mờ đi trước lí tưởng quên mình, xả thân vì nước.

+ Nghệ thuật đảo ngữ chiến trường đi, hoán dụ đời xanh nhấn mạnh, ca ngợi sự hi sinh quên mình của người lính. Ta như thấy tất cả sự khảng khái rất đáng khâm phục ở những con người quả cảm.

- Sự hi sinh:

+ Áo bào là áo dài, tay rộng, quý tộc thời xưa thường mặc. Ở đây, nhà thơ gọi chiếc áo người lính đang mặc là áo bào để chỉ sự trang trọng.
+ Hình ảnh áo bào thay chiếu nói lên sự thật đau lòng: Nơi chiến trường khốc liệt, người lính về với đất mẹ không có được một manh chiếu để bọc thi hài. Dù vậy, họ đi vào cõi chết vẫn thật trang trọng.

+ Nghệ thuật nói giảm anh về đất, chỉ cái chết nhẹ nhàng vì lý tưởng của người lính. Nỗi bi thương như bị át hẳn đi bởi tiếng gầm thét dữ dội của dòng sông Mã.

+ Nghệ thuật nhân hóa Sông Mã gầm lên khúc độc hành, con sông như tấu lên khúc nhạc để đưa người lính về với đất mẹ.

   => Với cảm hứng lãng mạn, trên nền hiện thực nghiệt ngã đoạn thơ đã chạm khắc chân dung tập thể những người lính Tây Tiến đậm chất bi tráng. Đó cũng là tình cảm đau thương vô hạn và sự trân trọng, kính cẩn của nhà thơ trước sự hy sinh của đồng đội. 

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc, lập luận thuyết phục: 2.5 điểm.

- Thí sinh phân tích chưa đầy đủ, chưa sâu sắc: 1.0- 2.0 điểm.

- Thí sinh phân tích chung chung, sơ sài: 0.25- 0.75 điểm.
	2.5



	
	
	 * Nhận xét âm hưởng bi tráng trong thơ Quang Dũng. 

- Có mất mát, đau thương song không bi lụy; gian khổ, hi sinh song vẫn rất hào hùng, tráng lệ. 

- Giọng thơ cổ kính cùng việc nhấn mạnh nét trượng phu của người lính cũng góp phần làm tăng tính chất bi tráng của tác phẩm. 

   => Âm hưởng bi tráng cùng với cảm hứng lãng mạn làm nên vẻ đẹp độc đáo của hình tượng người lính Tây Tiến; có ý nghĩa giáo dục nhận thức và bồi đắp tình cảm, trách nhiệm cho thế hệ hôm nay và mai sau. 

Hướng dẫn chấm:

- Nhận xét được như đáp án: 0.5 điểm.

- Nhận xét còn sơ sài: 0.25 điểm.

- Không nhận xét: không cho điểm. 
	0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: 

Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: 

Thí sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để đánh giá về vấn đề nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ; sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn có giọng điệu, hình ảnh, có chất văn. 
	0.5

	TỔNG ĐIỂM
	10.0


-----------Hết ---------

1

16

